	UBND quËn long biªn

Tr­​êng thcs phóc ®ång


	®Ò KiÓm tra 1 tiÕt

M«n LÞch sö 8
TiÕt theo PPCT 19 – N¨m häc:  2018- 2019
Thêi gian lµm bµi: 45 phót


I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Qua tiết kiểm tra đánh giá và củng cố được các kiến thức đã học liên quan đến các nội dụng: Sơ lược về môn lịch sử, xã hội nguyên thủy, chủ đề: thơi Cổ đại, thời nguyên thủy trên đất nước ta.
2. Thái độ:

- Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra. 

- Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong học tập, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập 

3. Kĩ năng:
- Học sinh biết cách làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, giải thích, vận dụng để đánh giá được các sự kiện lịch sử.

4. Năng lực: Tự học, tư duy, tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử, liên hệ vận dụng.

II. Ma trËn ®Ò

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản( giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
	2
        1            
	1/2
1
	
	1/2
1
	
	
	
	
	3
          3

	2. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
	2
               1             
	 
	2
1
	 
	1 
0,5
	
	
	
	5
                 2,5

	3. Chủ đề
Châu Á thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX
	2
               1             
	1/2
1
	
	1/2
2
	
	
	1

0,5
	
	4
        4,5 

	Tổng cộng
	6
              3
	1/2
      2           
	2
1
	1 ; 1/2
                 3            
	1
0,5
	
	1
0,5
	
	12

                10                            

	Tỉ lệ
	50%
	40%
	10%
	100%
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I. Trắc nghiệm( 5điểm): Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra trên thế giới là:
A. Cách mạng tư sản Hà Lan( thế kỉ XVI)

B. Cuộc cách mạng tư sản Anh( thế kỉ XVII)

C. Cuộc cách mạng tư sản Pháp( thế kỉ XVIII)

D. Cách mạng Tân Hợi( 1911)

Câu 2. Năm 1784 đã ghi dấu ấn gì trong cuộc cách mạng công nghiệp của Anh?

A. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở Anh.

B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

C. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới.

Câu 3: Đến đầu thế kỉ XX, nước có ngành kinh tế công nghiệp phát triển nhất thế giới là:
A. Anh

B. Đức

C. Pháp

D. Mĩ
Câu 4. Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Đức là:

A. “ chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt”
B. “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”
C. “ chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”.
D. “ chủ nghĩa đế quốc thực dân kiểu mới”
Câu 5. Vì sao Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”

B. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.

C. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.
D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 8. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xia.

    B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
C. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai.

    D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây. 
Câu 6. Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh ?

A. Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa.

B. Pháp cho các nước giàu vay, Anh đầu tư chủ yếu vào thuộc địa.

C. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh chủ yếu đầu tư cho các thuộc địa Bắc Mĩ.

D. Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư vào tất cả các thuộc địa.

Câu 7. Giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) tồn tại nhiều mâu thuẫn. Vậy mâu thuẫn nào sau đây là sâu sắc nhất?

A. Hệ thống thị trường và thuộc địa không đều nhau.

B. Sự phát triển kinh tế không đều nhau.

C. Sự tụt hậu của nền công nghiệp của các đế quốc “già”.

D. Sự vươn lên vượt bậc của nền công nghiệp các đế quốc “trẻ”.
Câu 9. Đảng Quốc đại là Đảng của giai cấp nào? 
A. Giai cấp vô sản.       



B. Giai cấp tư sản.
C. Tầng lớp tiểu tư sản. 



D. Giai cấp nông dân.
Câu 10: Nhận định nào dưới đây đúng về tình hình Trung Quốc hiện nay?
A. Là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

B. Phụ thuộc về kinh tế và là đồng minh thân cận của Mĩ.

C. Kinh tế phát triển nhanh chóng, đứng thứ hai trên thế giới( sau Mĩ).

D. Là nước phong kiến nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến.
II. Tự luận( 5điểm)
Câu 1( 2điểm): 

a. Cách mạng tư sản là gì?

b. Trong các cuộc cách mạng tư sản đã học, cuộc cách mạng tư sản nào là triệt để nhất? Vì sao?

Câu 2( 3điểm):
a. Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?
b. Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

HƯỚNG DÂN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM( 5điểm) : Mỗi đáp án đúng được 0,5điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN( 5điểm)
	Câu
	Nội dung
	                      Kiến thức trình bày
	Điểm

	1


	a. Khái niệm cách mạng tư sản
	    Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của gia cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỉ XVI kéo dài tới thế kỉ XIX.
	1

 

 

	
	b. Cuộc cách mạng tiêu biểu nhất và giải thích vì sao
	- Cuôc cách mạng tư sản triệt để nhất: Cách mạng tư sản Pháp

- Vì

+ Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân
	0,5

 

0,5

	2
	 a. Giải thích vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc:
	- Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, vị trí chiến lược quan trọng( nguồn lao động, thị trường đầy tiềm năng

- Giàu tài nguyên thiên nhiên( nguồn nguyên liệu dồi dào

- Có nền văn hóa rực rỡ lâu đời

- Nửa sau thế kỉ XIX, chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu

- Cuối thê kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản phát triển( nhu cầu thị trường, nguyên liệu lớn

· Đẩy mạnh xâm lược và Trung Quốc trở thành mục tiêu
	0,5
0,25
0,25
 0,25

0,5

0,25

	
	b. Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc      
	· Đức chiếm tỉnh Sơn Đông

· Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử

· Pháp thôn tính vùng Vân Nam

· Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc 
	 0,25

0,25

0,25

0,25

	BGH
	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề

	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Đàm Thị Tuyết
	Đào Thị Khanh
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I. Trắc nghiệm( 5điểm): Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra trên thế giới là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan( thế kỉ XVI)

B. Cuộc cách mạng tư sản Anh( thế kỉ XVII)

C. Cuộc cách mạng tư sản Pháp( thế kỉ XVIII)

D. Cách mạng Tân Hợi( 1911)

Câu 2. Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

A. “ chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt”
B. “ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”
C. “ chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”.
D. “ chủ nghĩa đế quốc thực dân kiểu mới”
Câu 3: Đến đầu thế kỉ XX, nước có ngành kinh tế công nghiệp phát triển nhất thế giới là:
A. Anh

B. Đức


C. Pháp

D. Mĩ
Câu 4. Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp” ?

A. Mĩ có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất.

B. Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất.

C. Mĩ có nền kĩ thuật công nghiệp phát triển, mạnh mẽ, các tổ chức độc quyền (Tơ rớt) công nghiệp khổng lồ (thép, dầu, ô tô) hình thành.      .

D. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng gấp đôi Anh và  bằng ½ các nước Tây Âu gộp lại.

Câu 5. Ngành nào được sử dụng máy móc đầu tiên?

A. Đóng tàu






B. Ngành dệt

C. Thuộc da






D. Khai mỏ

Câu 6. Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh ?

A. Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa.

B. Pháp cho các nước giàu vay, Anh đầu tư chủ yếu vào thuộc địa.

C. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh chủ yếu đầu tư cho các thuộc địa Bắc Mĩ.

D. Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư vào tất cả các thuộc địa.

Câu 7. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị là gì?
A. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.
    B. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.
    C. Nhật giữ vững được độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư bản
    D. Sau cải cách nền chính trị-xã hội Nhật ổn định..
Câu 8. Những nước đế quốc nào nhảy vào xâu xé Trung Quốc?
    A. Anh, Pháp, Đức
B. Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Mĩ

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ

D. Anh, Đức, Mĩ, Nga. 
Câu 9. Giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) tồn tại nhiều mâu thuẫn. Vậy mâu thuẫn nào sau đây là sâu sắc nhất?

A. Hệ thống thị trường và thuộc địa không đều nhau.

B. Sự phát triển kinh tế không đều nhau.

C. Sự tụt hậu của nền công nghiệp của các đế quốc “già”.

D. Sự vươn lên vượt bậc của nền công nghiệp các đế quốc “trẻ”.

Câu 10: Nhận định nào dưới đây đúng về tình hình các quôc gia Đông Nam Á hiện nay?
A. Là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

B. Phụ thuộc vào Mĩ và là đồng minh thân cận của Mĩ.
C. Các nước đều độc lập về kinh tế, chính trị; hợp tác và cùng phát triển.
D. Là nước phong kiến nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến.

II. Tự luận( 5điểm)

Câu 1( 2điểm): 

a. Cách mạng tư sản là gì?

b. Trong các cuộc cách mạng tư sản đã học, cuộc cách mạng tư sản nào là triệt để nhất? Vì sao?

Câu 2( 3điểm):

a. Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

b. Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
HƯỚNG DÂN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM( 5điểm) : Mỗi đáp án đúng được 0,5điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN( 5điểm)
	Câu
	Nội dung
	                      Kiến thức trình bày
	Điểm

	1


	a. Khái niệm cách mạng tư sản
	    Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của gia cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỉ XVI kéo dài tới thế kỉ XIX.
	1

 

 

	
	b. Cuộc cách mạng tiêu biểu nhất và giải thích vì sao
	- Cuôc cách mạng tư sản triệt để nhất: Cách mạng tư sản Pháp

- Vì

+ Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân
	0,5

 

0,5

	2
	 a. Giải thích vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc:
	- Đông Nam Á là khu vực khá rộng lớn, đông dân, vị trí chiến lược quan trọng( nguồn nhân công giá rẻ, thị trường tiêu thụ lớn.
- Giàu tài nguyên thiên nhiên
- Có nền văn hóa rực rỡ lâu đời

- Nửa sau thế kỉ XIX, chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu

- Cuối thê kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản phát triển( nhu cầu thị trường, nguyên liệu lớn

· Đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa
	0,5

0,25

0,25
 0,25

0,5

0,25

	
	b. Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc      
	· Anh chiếm Miến Điện, Mã Lai
· Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
· Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-lip-pin
· Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a 
	 0,25

0,25

0,25

0,25

	BGH
	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề

	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Đàm Thị Tuyết
	Đào Thị Khanh
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